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V/v: Đề nghị báo giá: Thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, đường Huyền 

Quang, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của bộ phận nhận báo giá: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, số điện thoại: 0983.885.743 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 - Đường 

Huyền Quang, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành công văn đến trước 16h30 

ngày 30 tháng 01 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục các dịch vụ yêu cầu:  

STT Loại chất thải Trạng 

thái 

Đơn 

vị 

Nội dung 

công việc 

Mã chất thải Số 

lượng 

1 Chất thải sắc 

nhọn 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

13 01 01 3.200 

2 Chất thải không 

sắc nhọn. 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

13 01 01 58.000 

3 Chất thải nguy cơ 

lây nhiễm cao 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

13 01 01 6.500 



4 Chất thải giải 

phẫu 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

13 01 01 7.000 

5 Hóa chất thải bỏ, 

hết hạn sử dụng. 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

13 01 02 130 

6 Bùn thải từ trạm 

xử lý chất thải. 

Lỏng M3 Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

130107 70 

7 Bóng đèn huỳnh 

quang thải bỏ 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

16 01 06 250 

8 Pin, ác quy chì 

thải,mực in 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

19 06 01 400 

9 Chất thải là vỏ 

chai lọ thuốc, các 

dụng cụ dính 

thuốc thuộc 

nhóm gây độc tế 

bào hoặc có cảnh 

báo từ nhà sản 

xuất 

Rắn Kg Thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải y tế nguy hại 

18 01 04 150 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Phòng KHTH (đăng tải lên website bệnh 

viện); 

- Phòng TCKT (đăng tải lên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia); 

- Lưu VT, KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 



PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn đề nghị báo giá số 186/BVSNBNS2-VTTBYT ngày 26 tháng 01 

năm 2026) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh số 2 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh số 2, chúng 

tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 

trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 

2026 như sau: 

1. Báo giá cung cấp Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 

2026. 

STT Loại chất 

thải 

Trạng thái Đơn vị Nội dung 

công việc 

Mã 

chất 

thải 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1         

2         

...         

Tổng cộng:    

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

      , ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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